
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 3 – BẠN BÈ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Một người ham đọc sách 

        Đan-tê là một nhà thơ lớn của nước Ý. Ông còn nổi tiếng là người ham đọc 

sách. Không đủ tiền mua sách, ông làm quen với người bán hàng để mượn sách về 

nhà xem. 

       Một hôm, người chủ quán sách không muốn cho Đan-tê mượn cuốn sách mới. 

Ông liền đứng tại quầy hàng để đọc, bất chấp mọi tiếng ồn ào xung quanh. 

      Khi ông đặt cuốn sách vừa đọc xong xuống để trả người chủ quán thì trời đã sẩm 

tối. Người chủ quán liền hỏi: 

- Kẻ ra người vào ồn ào như vậy mà ông cũng đọc được hết cuốn sách à? 

     Đan-tê ngơ ngác đáp: 

- Có người ra vào ồn ào ư? Tôi chỉ thấy người trong sách đi lại nói chuyện với nhau 

thôi! 

Câu 1. Đan – tê làm quen với người bán sách để làm gì? 

A. Để mua được nhiều sách hay 

B. Để trao đổi về các cuốn sách 

C. Để mượn sách vể nhà xem 



 
 

Câu 2. Khi chủ quán không muốn cho Đan – tê mượn sách, ông đã có hành động gì? 

A. Cãi nhau với ông chủ quán 

B. Đứng tại quầy hàng đọc 

C. Bỏ ra về 

Câu 3. Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “cuốn” trong “cuốn sách”? 

A. Quyển 

B. Trang 

C. Chồng 

Câu 4. Khi đọc sách tại quầy, Đạn – tê chỉ thấy điều gì? 

A. Tiếng ồn ào của những người xung quanh 

B. Người trong sách đi lại nói chuyện với nhau 

C. Tiếng nói chuyện của ông chủ quán 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Viết lại những từ dưới đây sau khi đã tìm và sửa lỗi sai chính tả 

 

Ghồ gề 

……………………….. 

Nge ngóng 

………………………. 

Nghi nghờ 

…………………… 

Ngiêm ngị 

……………………… 

Nghày tháng 

……………………….. 

Nghì chặt 

……………………. 

Con châu 

……………………….. 

Chẻ chung 

……………………….. 

Trao đảo 

……………………. 

Lảng xóm 

………………………... 

Bản ngạ 

………………………... 

Sàng táo 

……………………. 

 



 
 

2. Sắp xếp các từ sau vào từng ô trong bảng 

Bố mẹ, vuốt ve, hoa đào, mèo con, anh chị, thầy cô, cây nhãn, an ủi, nói chuyện, gà 

trống, bạn bè, chú voi, quạ đen, hoa sim, múa hát, mai vàng. 

Từ chỉ người 

( 4 từ ) 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

Từ chỉ con vật 

( 4 từ ) 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

Từ chỉ hành 

động 

( 4 từ ) 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

Từ chỉ cây cối 

( 4 từ ) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3. Hoàn thành những câu sau theo ý thích 

 

a. Trên sân trường, các bạn đang  ………………………………………....................... 

b. …………………………………………………..…  là người bạn thân nhất của em. 

c. Ngày mai, lớp em học môn ………………………………………………………… 

 

4. Viết số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 vào chỗ chấm theo đúng diễn biến câu chuyện 

“Hai con dê” 

….. Dê trắng đi đằng kia sang. 

….. Dê đen đi đằng này lại. 



 
 

….. Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. 

….. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tòm xuống suối. 

….. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. 

 

Chép lại toàn bộ câu chuyện trên theo đúng thứ tự 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 3 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- Ghồ ghề                        - Nghe ngóng                        - Nghi ngờ 

- Nghiêm nghị                 - Ngày tháng                         - Ghì chặt 

- Con trâu                        - Trẻ trung                             - Chao đảo 

- Làng xóm                      - Bản ngã                              - Sáng tạo 

2.  

- Từ chỉ người: bố mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè 

- Từ chỉ vật: mèo con, gà trống, chú voi, quạ đen 

- Từ chỉ hành động, đặc điểm: vuốt ve, an ủi, nói chuyện, múa hát 

- Từ chỉ cây cối: hoa đào, cây nhãn, hoa sim, mai vàng 

3.  

- Trên sân trường các bạn đang nô đùa cùng nhau. 



 
 

- Mai là người bạn thân nhất của em. 

- Ngày mai, lớp em học môn Toán. 

4.  

Thứ tự câu chuyện như sau: 

1. Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp 

2. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. 

3. Dê đen đi đằng này lại. 

4. Dê trắng đi đằng kia sang. 

5. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tòm xuống suối. 


